
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1    Môn thi: Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:    Ngày thi: Ca thi: Ca 1

GK1 GK2 KL

1 1 72DCTT10017 Phạm Thế Duy 72DCTT11

2 2 72DCTT10006 Nguyễn Huy Đạt 72DCTT11

3 3 72DCTT10014 Nguyễn Văn Đạt 72DCTT11

4 4 72DCTT10004 Tạ Văn Đồng 72DCTT11

5 5 72DCTT10001 Nguyễn Thị Minh Giang 72DCTT11

6 6 72DCTT10019 Lê Việt Hoàng 72DCTT11

7 7 72DCTT10013 Nguyễn Vũ Huy 72DCTT11

8 8 72DCTT10011 Trương Quốc Khánh 72DCTT11

9 9 72DCTT10022 Chu Đức Mạnh 72DCTT11

10 10 72DCTT10029 Trần Bảo Minh 72DCTT11

11 11 72DCTT10008 Giang Nguyên Phong 72DCTT11

12 12 72DCTT10035 Trần Đình Phúc 72DCTT11

13 13 72DCTT30003 Nguyễn Trọng Tấn 72DCTT11

14 14 72DCTT10015 Mai Văn Thái 72DCTT11

15 15 72DCTT10002 Nguyễn Ngọc Thăng 72DCTT11

16 16 72DCTT10025 Lăng Văn Tỉnh 72DCTT11

17 17 72DCTT10031 Nguyễn Văn Tú 72DCTT11

18 18 72DCTT10020 Phùng Long Vũ 72DCTT11

19 19 72DCTT10068 SOULIHUE Dala 72DCTT12

20 20 72DCTT10047 Nguyễn Quang Dũng 72DCTT12

21 21 72DCTT10052 Phạm Tiến Dũng 72DCTT12

22 22 72DCTT10050 Phạm Đức Duy 72DCTT12

23 23 72DCTT10048 Đàm Thanh Hải 72DCTT12

24 24 72DCTT10038 Nguyễn Đức Hùng 72DCTT12

25 25 72DCTT10040 Đặng Quang Hưng 72DCTT12

26 26 72DCTT10051 Trần Ngọc Kiên 72DCTT12

27 27 72DCTT10061 Hà Thị Ly 72DCTT12

28 28 72DCTT10056 Hoàng Đức Mạnh 72DCTT12

29 29 72DCTT10053 Trần Văn Mẫn 72DCTT12

30 30 72DCTT10049 Nguyễn Hoài Nam 72DCTT12

31 31 72DCTT10042 Quách Minh Nguyệt 72DCTT12

32 32 72DCTT10044 Đồng Đức Quyền 72DCTT12

33 33 72DCTT10069 PHANSOMLAK Sang 72DCTT12

34 34 72DCOT10124 Nguyễn Trí Thành 72DCTT12
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35 35 72DCTT10036 Lê Huy Thông 72DCTT12

36 36 72DCTT10057 Nguyễn Văn Tuấn 72DCTT12

37 37 72DCTT10054 Lê Văn Tuyến 72DCTT12

37 sinh viên Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI  1 GV CHẤM THI  2

Danh sách gồm


